
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

STT MSSV Họ tên NS Lớp SH Email Ghi chú

1 14520739 Nguyễn Hào Quang 09/06/96 MTCL2014 14520739@gm.uit.edu.vn

2 14520740 Nguyễn Lê Quang 26/11/96 PMCL2014 14520740@gm.uit.edu.vn

3 14520742 Phan Ngọc Quang 20/10/96 HTCL2014 14520742@gm.uit.edu.vn

4 14520759 Nguyễn Phước Sang 06/12/96 CTTT2014 14520759@gm.uit.edu.vn

5 14520768 Đỗ Văn Sơn 12/11/96 PMCL2014 14520768@gm.uit.edu.vn

6 14520771 Lê Quan Sơn 12/09/96 PMCL2014 14520771@gm.uit.edu.vn

7 14520772 Lưu Thanh Sơn 11/03/96 PMCL2014 14520772@gm.uit.edu.vn

8 14520780 Nguyễn Huỳnh Tuấn Sỹ 19/05/96 PMCL2014 14520780@gm.uit.edu.vn

9 14520793 Lê Trần Phương Tâm 16/05/96 PMCL2014 14520793@gm.uit.edu.vn

10 14520816 Đỗ Văn Thái 18/05/96 MTCL2014 14520816@gm.uit.edu.vn

11 14520818 Nguyễn Quốc Thái 08/04/96 MTCL2014 14520818@gm.uit.edu.vn

12 14520832 Đặng Phước Thành 23/06/96 PMCL2014 14520832@gm.uit.edu.vn

13 14520837 Hoàng Bá Thanh 21/07/96 CTTT2014 14520837@gm.uit.edu.vn

14 14520853 Nguyễn Mạnh Thảo 18/10/96 MTCL2014 14520853@gm.uit.edu.vn

15 14520870 Thạch Thanh Thiên 05/12/96 PMCL2014 14520870@gm.uit.edu.vn

16 14520879 Hoàng Thịnh 10/04/96 CTTT2014 14520879@gm.uit.edu.vn

17 14520886 Phạm Nguyễn Khánh Thịnh 21/01/96 CTTT2014 14520886@gm.uit.edu.vn

18 14520898 Lê Quốc Thông 01/05/96 HTCL2014 14520898@gm.uit.edu.vn

19 14520900 Lỡ Trí Thông 02/01/96 PMCL2014 14520900@gm.uit.edu.vn

20 14520917 Trang Hoài Thuận 20/01/96 MTCL2014 14520917@gm.uit.edu.vn

21 14520922 Trần Lê Trọng Thức 11/03/96 PMCL2014 14520922@gm.uit.edu.vn

22 14520925 Bùi Từ Vũ Thương 14/07/96 PMCL2014 14520925@gm.uit.edu.vn

23 14520926 Đỗ Trọng Thưởng 21/11/96 MTCL2014 14520926@gm.uit.edu.vn

24 14520943 Nguyễn Thiện Hoàng Tiên 08/05/95 HTCL2014 14520943@gm.uit.edu.vn

25 14520959 Trần Quang Tín 03/01/96 PMCL2014 14520959@gm.uit.edu.vn

26 14520978 Trần Hữu Toàn 13/04/96 MTCL2014 14520978@gm.uit.edu.vn

27 14520980 Trần Quốc Toàn 24/05/95 PMCL2014 14520980@gm.uit.edu.vn

28 14520982 Dương Xuân Tới 31/10/96 MTCL2014 14520982@gm.uit.edu.vn

29 14520992 Lâm Việt Trí 14/09/96 MTCL2014 14520992@gm.uit.edu.vn

30 14520999 Phạm Minh Trí 02/03/95 CTTT2014 14520999@gm.uit.edu.vn

31 14521002 Trần Phan Minh Trí 19/06/96 MTCL2014 14521002@gm.uit.edu.vn

32 14521015 Đỗ Quốc Trung 17/05/95 PMCL2014 14521015@gm.uit.edu.vn

33 14521020 Nguyễn Duy Trung 13/09/96 MTCL2014 14521020@gm.uit.edu.vn

34 14521031 Nguyễn Xuân Truyền 01/10/96 MTCL2014 14521031@gm.uit.edu.vn

35 14521080 Hoàng Quốc Việt 14/08/96 PMCL2014 14521080@gm.uit.edu.vn

36 14521085 Thái Quốc Việt 20/09/96 PMCL2014 14521085@gm.uit.edu.vn

37 14521088 Lê Võ Quang Vinh 10/01/96 HTCL2014 14521088@gm.uit.edu.vn

38 14521092 Phạm Hữu Vinh 14/11/96 MTCL2014 14521092@gm.uit.edu.vn

39 14521114 Ngô Cao Tuấn Anh 31/01/96 HTCL2014 14521114@gm.uit.edu.vn

40 14521116 Lê Văn Cường 21/02/95 PMCL2014 14521116@gm.uit.edu.vn

Tổng cộng có 40 sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TT và CLC KHOÁ 2014

THAM DỰ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

PHÒNG THI C216 : 40 SINH VIÊN


